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Tổng số 7 lớp, được chia làm 03 nhóm lớp 
 

Nhóm 

nguyện 

vọng 
Lớp 

Môn học và hoạt động 

GD bắt buộc  (6 môn và 

2 HĐGD) 

Môn lựa chọn  

(4 môn) 

Chuyên đề 

học tập (hỗ 

trợ nâng cao 

kiến thức) 

Ghi chú 

Nhóm lớp  

số 1 

(Gồm 3 

lớp) 

10A1; 

10A2; 

10A3. 

1. Toán 

2. Ngữ văn 

3. Tiếng Anh 

4. Lịch sử 

5. GD thể chất 

6. GDQP & AN 

7. GD địa phương 

8. Hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp 

9. Vật lý 

10. Hoá học 

11. Sinh học 

12. GDKT&PL 

Toán; Ngữ 

văn; Hoá 

học 

Nhóm ngành 

kinh tế, tài 

chính, khoa 

học kỹ thuật, 

y, dược, sư 

phạm… (có 

nâng cao) 

Nhóm lớp  

số 2 

(Gồm 2 

lớp) 

10A4; 

10A5.  

1. Toán 

2. Ngữ văn 

3. Tiếng Anh 

4. Lịch sử 

5. GD thể chất 

6. GDQP & AN 

7. GD địa phương 

8. Hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp 

9. Hóa học 

10. GDKT&PL 

11. Tin học 

12. Công nghệ 

(Thiết kế và 

công nghệ) 

Ngữ văn; 

GDKT&PL; 

Lịch sử Nhóm ngành 

khoa học xã 

hội và nhân 

văn, báo chí, 

sư phạm, luật, 

văn hóa, du 

lịch, công tác 

xã hội… (có 

nâng cao) 
Nhóm lớp  

số 3 

(Gồm 2 

lớp) 

10A6; 

10A7. 

1. Toán 

2. Ngữ văn 

3. Tiếng Anh 

4. Lịch sử 

5. GD thể chất 

6. GDQP & AN 

7. GD địa phương 

8. Hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp 

9. Địa lý 

10. GDKT&PL 

11. Tin học 

12. Công nghệ 

(Trồng trọt) 

Ngữ văn; 

GDKT&PL; 

Lịch sử 
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